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	PHIẾU ĐỀ NGHỊ TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2018 – 2019

	TT
	Họ và tên
	Đối tượng
	Bảo hộ lao động
	Ghi chú

	
	
	
	Áo Blouse
(size)
	BHLĐ
(size)
	….
	

	1
	Hồ Ngọc Chi
	Nữ
	L
	
	
	

	2
	Nguyễn Sanh Cường
	Nam
	XL
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn Danh
	Nam
	XL
	
	
	

	4
	Đặng Ngọc Đoàn
	Nam
	M
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Đôn
	Nam
	M
	
	
	

	6
	Huỳnh Quốc Dũng
	Nam
	M
	
	
	

	7
	Bùi Văn Dũng
	Nam
	XL
	
	
	

	8
	Nguyễn Vân  Giang
	Nữ
	L
	
	
	

	9
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	Nữ
	L
	
	
	

	10
	Trần Việt Khánh
	Nam
	M
	
	
	

	11
	Nguyễn Khoa
	Nam
	M
	
	
	

	12
	Vũ Thị Thái Linh
	Nữ
	L
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Minh
	Nam
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	14
	Nguyễn Cao Phong
	Nam
	M
	
	
	

	15
	Lê Quý Hưng Quốc
	Nam
	L
	
	
	

	16
	Ng Ng H Ngọc Quyên
	Nữ
	M
	
	
	

	17
	Lê Hồng Thái
	Nữ
	M
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	Nữ
	M
	
	
	

	19
	Nguyễn Thị  Thủy
	Nữ
	L
	
	
	

	20
	Võ Anh Trang
	Nam
	S
	
	
	

	21
	Lê Phi Trường
	Nam
	M
	
	
	

	22
	Mai Chiếm Tuấn
	Nam
	XL
	
	
	

	23
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	Nam
	M
	
	
	

	24
	Dương Ngọc Vọng
	Nam
	M
	
	
	

	25
	Trần Vĩnh Xuyên
	Nam
	XL
	
	
	

	26
	Đỗ Thị Hải Yến
	Nữ
	L
	
	
	




	· Ghi chú: 
· Quần áo BHLĐ, Áo Blouse, Giày, Ủng…: ghi rõ size của từng GV-NV
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